Phụ lục I
MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN GIAI ĐOẠN 2022-2023
(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-BTC ngày      /     /2023 của Bộ Tài chính)
	Hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khung mức thuế
(đồng/1 đơn vị hàng hóa)
	Mức thuế cụ thể 
(đồng/1 đơn vị hàng hóa)

	
	
	
	Từ ngày 
01/01/2022 - 31/3/2022
	Từ ngày 
01/4/2022 - 10/7/2022
	Từ ngày 
11/7/2022 - 31/12/2022
	Từ ngày 
01/01/2023 - 31/12/2023

	Xăng, trừ etanol
	lít
	1.000 - 4.000
	4.000
	2.000
	1.000
	2.000

	Nhiên liệu bay
	lít
	1.000 - 3.000
	1.500
	1.500
	1.000
	1.000

	Dầu diezel
	lít
	500 - 2.000
	2.000
	1.000
	500
	1.000

	Dầu hỏa
	lít
	300 - 2.000
	1.000
	300
	300
	600

	Dầu mazut
	lít
	300 - 2.000
	2.000
	1.000
	300
	1.000

	Dầu nhờn
	lít
	300 - 2.000
	2.000
	1.000
	300
	1.000

	Mỡ nhờn
	kg
	300 - 2.000
	2.000
	1.000
	300
	1.000


* Ghi chú:
- Giai đoạn trước ngày 01/01/2022: Thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14, riêng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/8/2020 là 2.100 đồng/lít (thực hiện theo các Nghị quyết của UBTVQH số 979/2020/UBTVQH14, Nghị quyết của UBTVQH số 1148/2020/UBTVQH14) .
- Từ ngày 01/01/2022 - 31/3/2022: Thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 và Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15.
- Từ ngày 01/4/2022 - 10/7/2022: Thực hiện theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15.
- Từ ngày 11/7/2022 - 31/12/2022: Thực hiện theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15.
- Từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2023: Thực hiện theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.
